
Giải pháp chiếu sáng
sân bãi tốt nhất hợp lý
với ngân sách
Tango G2 LED

Tango G2 LED là đèn pha LED thông dụng có công năng đa dạng, chẳng hạn như
chiếu sáng sân bãi, bảng quảng cáo, mặt tiền, khu vực công nghiệp, thể thao giải trí

và các ứng dụng nói chung khác. Đèn pha Tango G2 LED kết hợp nguồn sáng LED, hệ
thống quang học, tản nhiệt và bộ điều khiển vào một khối nhỏ gọn. Bộ tản nhiệt được

thiết kế đặc biệt vừa có tính thẩm mỹ lại vừa đảm bảo sự hoạt động ổn định lâu dài

của đèn. Tango G2 LED ứng dụng công nghệ LED giúp tiết kiệm năng lượng và đem

đến tuổi thọ cao hơn, đưa công nghệ chiếu sáng sân bãi lên một tầm cao mới.

Lợi ích
• Tiết kiệm năng lượng: tiết kiệm năng lượng hơn 50% so với đèn pha thông thường

• Không cần thay thế bóng đèn

• Chi phí bảo trì thấp: Vỏ IP65 ít cần bảo trì, không cần vệ sinh bên trong, hạ thấp

tổng chi phí sở hữu

Tính năng
• Tùy chọn chùm sáng đối xứng và bất đối xứng đáp ứng nhu cầu chiếu sáng trong

hầu hết mọi lĩnh vực

• Vỏ nhôm đúc và khung thép được sơn chống ăn mòn

• Giá lắp hình chữ “U” phổ thông

Ứng dụng
• Chiếu sáng sân bãi

• Khu vực công nghiệp

• Mặt tiền
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Phiên bản

BVP282 220-240 V BVP283 220-240V

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Tính năng làm mờ Không

 
Thông tin chung

Ký hiệu CE Ký hiệu CE

Loại nắp thấu quang/thấu kính Thấu kính micro

Polycarbonate

Bộ điều khiển kèm theo Có

 
Cơ khí và bộ vỏ
Màu Nhôm và xám

Phê duyệt và Ứng dụng

Order Code Full Product Name

Mã bảo

vệ khỏi

tác

động

cơ học

Bảo vệ chống đột biến (Dây-

đất/Dây pha hoặc trung tính)

911401660504 BVP281 LED101/CW 80W

220-240V SWB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401660704 BVP281 LED101/CW 80W

220-240V AMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401660804 BVP281 LED50/CW 40W

220-240V SWB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401660904 BVP281 LED101/WW

80W 220-240V SMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401661104 BVP281 LED101/WW

80W 220-240V AMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401661204 BVP281 LED50/NW 40W

220-240V SMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

Order Code Full Product Name

Mã bảo

vệ khỏi

tác

động

cơ học

Bảo vệ chống đột biến (Dây-

đất/Dây pha hoặc trung tính)

911401661304 BVP281 LED50/NW 40W

220-240V AMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401661404 BVP281 LED50/CW 40W

220-240V SMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401661604 BVP281 LED50/CW 40W

220-240V AMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401661704 BVP281 LED50/WW

40W 220-240V SMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401661804 BVP281 LED101/CW 80W

220-240V SMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401661904 BVP281 LED101/NW

80W 220-240V AMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

Tango G2 LED
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Order Code Full Product Name

Mã bảo

vệ khỏi

tác

động

cơ học

Bảo vệ chống đột biến (Dây-

đất/Dây pha hoặc trung tính)

911401662004 BVP281 LED151/CW

120W 220-240V AMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401662104 BVP281 LED151/WW

120W 220-240V AMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401662204 BVP281 LED151/NW

120W 220-240V AMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401662304 BVP281 LED101/NW

80W 220-240V SWB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401662404 BVP281 LED151/CW

120W 220-240V SMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401662504 BVP281 LED151/WW

120W 220-240V SMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401662604 BVP281 LED151/CW

120W 220-240V SWB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401662704 BVP281 LED101/NW

80W 220-240V SMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401662804 BVP281 LED151/NW

120W 220-240V SWB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401662904 BVP281 LED151/NW

120W 220-240V SMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401663004 BVP282 LED202/WW

160W 220-240V AMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401663104 BVP282 LED202/WW

160W 220-240V SWB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401663204 BVP282 LED202/NW

160W 220-240V SWB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401663304 BVP282 LED202/NW

160W 220-240V AMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401663404 BVP282 LED202/CW

160W 220-240V SMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401663504 BVP282 LED202/CW

160W 220-240V AMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

Order Code Full Product Name

Mã bảo

vệ khỏi

tác

động

cơ học

Bảo vệ chống đột biến (Dây-

đất/Dây pha hoặc trung tính)

911401663604 BVP282 LED202/NW

160W 220-240V SMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401663704 BVP282 LED202/CW

160W 220-240V SWB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401663804 BVP282 LED252/WW

200W 220-240V SMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401663904 BVP282 LED252/CW

200W 220-240V SWB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401664004 BVP282 LED252/WW

200W 220-240V SWB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401664104 BVP282 LED252/NW

200W 220-240V AMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401664204 BVP282 LED252/WW

200W 220-240V AMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401664304 BVP282 LED252/CW

200W 220-240V SMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401664404 BVP282 LED252/CW

200W 220-240V AMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401664504 BVP282 LED252/NW

200W 220-240V SWB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401664604 BVP282 LED252/NW

200W 220-240V SMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401664704 BVP282 LED202/WW

160W 220-240V SMB

IK07 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

911401692505 BVP283 LED262/CW

200W 220-240V AWB

IK08 -

911401692605 BVP283 LED262/CW

200W 220-240V AWBE

IK08 -

911401692705 BVP283 LED262/CW

200W 220-240V NB

IK08 -

911401692805 BVP283 LED262/CW

200W 220-240V SWB

IK08 -

911401692905 BVP283 LED262/NW

200W 220-240V AWB

IK08 -

911401693005 BVP283 LED262/NW

200W 220-240V AWBE

IK08 -

Tango G2 LED
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Order Code Full Product Name

Mã bảo

vệ khỏi

tác

động

cơ học

Bảo vệ chống đột biến (Dây-

đất/Dây pha hoặc trung tính)

911401693105 BVP283 LED262/NW

200W 220-240V NB

IK08 -

911401693205 BVP283 LED262/NW

200W 220-240V SWB

IK08 -

911401693505 BVP283 LED281/WW

235W 220-240V AWB

IK08 -

911401693605 BVP283 LED281/WW

235W 220-240V AWBE

IK08 -

911401693705 BVP283 LED306/CW

235W 220-240V AWB

IK08 -

911401693805 BVP283 LED306/CW

235W 220-240V AWBE

IK08 -

911401693905 BVP283 LED306/NW

235W 220-240V AWB

IK08 -

911401694005 BVP283 LED306/NW

235W 220-240V AWBE

IK08 -

911401694105 BVP283 LED319/WW

270W 220-240V AWBE

IK08 -

911401694205 BVP283 LED319/WW

270W 220-240V NB

IK08 -

911401694305 BVP283 LED347/CW

270W 220-240V AWBE

IK08 -

911401694405 BVP283 LED347/CW

270W 220-240V NB

IK08 -

911401694505 BVP283 LED347/NW

270W 220-240V AWBE

IK08 -

911401694605 BVP283 LED347/NW

270W 220-240V NB

IK08 -

911401694905 BVP283 LED390/CW

305W 220-240V AWBE

IK08 -

911401695005 BVP283 LED390/CW

305W 220-240V NB

IK08 -

911401695105 BVP283 LED390/CW

305W 220-240V SWB

IK08 -

911401695205 BVP283 LED390/NW

305W 220-240V AWBE

IK08 -

911401695305 BVP283 LED390/NW

305W 220-240V NB

IK08 -

911401695405 BVP283 LED390/NW

305W 220-240V SWB

IK08 -

911401695505 BVP283 LED375/WW

320W 220-240V AWB

IK08 -

911401695605 BVP283 LED375/WW

320W 220-240V AWBE

IK08 -

Order Code Full Product Name

Mã bảo

vệ khỏi

tác

động

cơ học

Bảo vệ chống đột biến (Dây-

đất/Dây pha hoặc trung tính)

911401695705 BVP283 LED375/WW

320W 220-240V NB

IK08 -

911401695805 BVP283 LED375/WW

320W 220-240V SWB

IK08 -

911401695905 BVP283 LED408/CW

320W 220-240V AWB

IK08 -

911401696005 BVP283 LED408/CW

320W 220-240V AWBE

IK08 -

911401696105 BVP283 LED408/CW

320W 220-240V NB

IK08 -

911401696205 BVP283 LED408/CW

320W 220-240V SWB

IK08 -

911401696305 BVP283 LED408/NW

320W 220-240V AWB

IK08 -

911401696405 BVP283 LED408/NW

320W 220-240V AWBE

IK08 -

911401696505 BVP283 LED408/NW

320W 220-240V NB

IK08 -

911401696605 BVP283 LED408/NW

320W 220-240V SWB

IK08 -

911401697005 BVP283 LED395/WW

335W 220-240V AWBE

IK08 -

911401697105 BVP283 LED395/WW

335W 220-240V NB

IK08 -

911401697205 BVP283 LED395/WW

335W 220-240V SWB

IK08 -

911401697305 BVP283 LED430/CW

335W 220-240V AWB

IK08 -

911401697405 BVP283 LED430/CW

335W 220-240V AWBE

IK08 -

911401697505 BVP283 LED430/CW

335W 220-240V NB

IK08 -

911401697605 BVP283 LED430/CW

335W 220-240V SWB

IK08 -

911401697705 BVP283 LED430/NW

335W 220-240V AWB

IK08 -

911401697805 BVP283 LED430/NW

335W 220-240V AWBE

IK08 -

911401697905 BVP283 LED430/NW

335W 220-240V NB

IK08 -

911401698005 BVP283 LED430/NW

335W 220-240V SWB

IK08 -

Thông tin chung

Tango G2 LED
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Order Code Full Product Name

Sự mở rộng

chùm sáng của

đèn dạng

thanh dầm Màu nguồn sáng

Ký hiệu dễ

cháy

Mã dòng

sản phẩm

bóng đèn

Nguồn sáng

thay thế

được

Số Bộ điều

khiển Loại chóa quang học

911401660504 BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB 100° Trắng mát - - Có - Góc rộng đối xứng

911401660704 BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB 100° x 30° Trắng mát - - Có - Chùm sáng trung bình bất

đối xứng

911401660804 BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB 100° Trắng mát - - Có - Góc rộng đối xứng

911401660904 BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB 54° Trắng ấm - - Có - Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401661104 BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB 100° x 30° Trắng ấm - - Có - Chùm sáng trung bình bất

đối xứng

911401661204 BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB 54° Trắng trung tính - - Có - Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401661304 BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB 100° x 30° Trắng trung tính - - Có - Chùm sáng trung bình bất

đối xứng

911401661404 BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB 54° Trắng mát - - Có - Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401661604 BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB 100° x 30° Trắng mát - - Có - Chùm sáng trung bình bất

đối xứng

911401661704 BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB 54° Trắng ấm - - Có - Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401661804 BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB 54° Trắng mát - - Có - Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401661904 BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB 100° x 30° Trắng trung tính - - Có - Chùm sáng trung bình bất

đối xứng

911401662004 BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB 100° x 30° Trắng mát - - Có - Chùm sáng trung bình bất

đối xứng

911401662104 BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB 100° x 30° Trắng ấm - - Có - Chùm sáng trung bình bất

đối xứng

911401662204 BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB 100° x 30° Trắng trung tính - - Có - Chùm sáng trung bình bất

đối xứng

911401662304 BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB 100° Trắng trung tính - - Có - Góc rộng đối xứng

911401662404 BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB 54° Trắng mát - - Có - Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401662504 BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB 54° Trắng ấm - - Có - Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401662604 BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB 100° Trắng mát - - Có - Góc rộng đối xứng

911401662704 BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB 54° Trắng trung tính - - Có - Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401662804 BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB 100° Trắng trung tính - - Có - Góc rộng đối xứng

911401662904 BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB 54° Trắng trung tính - - Có - Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401663004 BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB 100° x 30° Trắng ấm - - Có - Chùm sáng trung bình bất

đối xứng

911401663104 BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB 100° Trắng ấm - - Có - Góc rộng đối xứng

911401663204 BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB 100° Trắng trung tính - - Có - Góc rộng đối xứng

911401663304 BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB 100° x 30° Trắng trung tính - - Có - Chùm sáng trung bình bất

đối xứng

911401663404 BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB 54° Trắng mát - - Có - Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401663504 BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB 100° x 30° Trắng mát - - Có - Chùm sáng trung bình bất

đối xứng
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Order Code Full Product Name

Sự mở rộng

chùm sáng của

đèn dạng

thanh dầm Màu nguồn sáng

Ký hiệu dễ

cháy

Mã dòng

sản phẩm

bóng đèn

Nguồn sáng

thay thế

được

Số Bộ điều

khiển Loại chóa quang học

911401663604 BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB 54° Trắng trung tính - - Có - Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401663704 BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB 100° Trắng mát - - Có - Góc rộng đối xứng

911401663804 BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB 54° Trắng ấm - - Có - Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401663904 BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB 100° Trắng mát - - Có - Góc rộng đối xứng

911401664004 BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB 100° Trắng ấm - - Có - Góc rộng đối xứng

911401664104 BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB 100° x 30° Trắng trung tính - - Có - Chùm sáng trung bình bất

đối xứng

911401664204 BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB 100° x 30° Trắng ấm - - Có - Chùm sáng trung bình bất

đối xứng

911401664304 BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB 54° Trắng mát - - Có - Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401664404 BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB 100° x 30° Trắng mát - - Có - Chùm sáng trung bình bất

đối xứng

911401664504 BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB 100° Trắng trung tính - - Có - Góc rộng đối xứng

911401664604 BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB 54° Trắng trung tính - - Có - Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401664704 BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB 54° Trắng ấm - - Có - Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401692505 BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWB - 757 trắng mát - - - - -

911401692605 BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWBE - 757 trắng mát - - - - -

911401692705 BVP283 LED262/CW 200W 220-240V NB - 757 trắng mát - - - - -

911401692805 BVP283 LED262/CW 200W 220-240V SWB - 757 trắng mát - - - - -

911401692905 BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWB - 740 trắng trung tính - - - - -

911401693005 BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWBE - 740 trắng trung tính - - - - -

911401693105 BVP283 LED262/NW 200W 220-240V NB - 740 trắng trung tính - - - - -

911401693205 BVP283 LED262/NW 200W 220-240V SWB - 740 trắng trung tính - - - - -

911401693505 BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWB - 730 trắng ấm - - - - -

911401693605 BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWBE - 730 trắng ấm - - - - -

911401693705 BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWB - 757 trắng mát - - - - -

911401693805 BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWBE - 757 trắng mát - - - - -

911401693905 BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWB - 740 trắng trung tính - - - - -

911401694005 BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWBE - 740 trắng trung tính - - - - -

911401694105 BVP283 LED319/WW 270W 220-240V AWBE - 730 trắng ấm - - - - -

911401694205 BVP283 LED319/WW 270W 220-240V NB - 730 trắng ấm - - - - -

911401694305 BVP283 LED347/CW 270W 220-240V AWBE - 757 trắng mát - - - - -

911401694405 BVP283 LED347/CW 270W 220-240V NB - 757 trắng mát - - - - -

911401694505 BVP283 LED347/NW 270W 220-240V AWBE - 740 trắng trung tính - - - - -

911401694605 BVP283 LED347/NW 270W 220-240V NB - 740 trắng trung tính - - - - -

911401694905 BVP283 LED390/CW 305W 220-240V AWBE - 757 trắng mát - - - - -

911401695005 BVP283 LED390/CW 305W 220-240V NB - 757 trắng mát - - - - -

911401695105 BVP283 LED390/CW 305W 220-240V SWB - 757 trắng mát - - - - -

911401695205 BVP283 LED390/NW 305W 220-240V AWBE - 740 trắng trung tính - - - - -

911401695305 BVP283 LED390/NW 305W 220-240V NB - 740 trắng trung tính - - - - -

911401695405 BVP283 LED390/NW 305W 220-240V SWB - 740 trắng trung tính - - - - -

911401695505 BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWB - 730 trắng ấm - - - - -

911401695605 BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWBE - 730 trắng ấm - - - - -

911401695705 BVP283 LED375/WW 320W 220-240V NB - 730 trắng ấm - - - - -
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Order Code Full Product Name

Sự mở rộng

chùm sáng của

đèn dạng

thanh dầm Màu nguồn sáng

Ký hiệu dễ

cháy

Mã dòng

sản phẩm

bóng đèn

Nguồn sáng

thay thế

được

Số Bộ điều

khiển Loại chóa quang học

911401695805 BVP283 LED375/WW 320W 220-240V SWB - 730 trắng ấm - - - - -

911401695905 BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWB - 757 trắng mát - - - - -

911401696005 BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWBE - 757 trắng mát - - - - -

911401696105 BVP283 LED408/CW 320W 220-240V NB - 757 trắng mát - - - - -

911401696205 BVP283 LED408/CW 320W 220-240V SWB - 757 trắng mát - - - - -

911401696305 BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWB - 740 trắng trung tính - - - - -

911401696405 BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWBE - 740 trắng trung tính - - - - -

911401696505 BVP283 LED408/NW 320W 220-240V NB - 740 trắng trung tính - - - - -

911401696605 BVP283 LED408/NW 320W 220-240V SWB - 740 trắng trung tính - - - - -

911401697005 BVP283 LED395/WW 335W 220-240V AWBE - 730 trắng ấm - - - - -

911401697105 BVP283 LED395/WW 335W 220-240V NB - 730 trắng ấm - - - - -

911401697205 BVP283 LED395/WW 335W 220-240V SWB - 730 trắng ấm - - - - -

911401697305 BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWB - 757 trắng mát - - - - -

911401697405 BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWBE - 757 trắng mát - - - - -

911401697505 BVP283 LED430/CW 335W 220-240V NB - 757 trắng mát - - - - -

911401697605 BVP283 LED430/CW 335W 220-240V SWB - 757 trắng mát - - - - -

911401697705 BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWB - 740 trắng trung tính - - - - -

911401697805 BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWBE - 740 trắng trung tính - - - - -

911401697905 BVP283 LED430/NW 335W 220-240V NB - 740 trắng trung tính - - - - -

911401698005 BVP283 LED430/NW 335W 220-240V SWB - 740 trắng trung tính - - - - -

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ

màu

Init. Chỉ

số Hoàn

Màu

Quang thông

ban đầu

911401660504 BVP281 LED101/CW 80W

220-240V SWB

5700 K 70 10100 lm

911401660704 BVP281 LED101/CW 80W

220-240V AMB

5700 K 70 10100 lm

911401660804 BVP281 LED50/CW 40W

220-240V SWB

5700 K 70 5000 lm

911401660904 BVP281 LED101/WW 80W

220-240V SMB

3000 K 70 10100 lm

911401661104 BVP281 LED101/WW 80W

220-240V AMB

3000 K 70 10100 lm

911401661204 BVP281 LED50/NW 40W

220-240V SMB

4000 K 70 5000 lm

911401661304 BVP281 LED50/NW 40W

220-240V AMB

4000 K 70 5000 lm

911401661404 BVP281 LED50/CW 40W

220-240V SMB

5700 K 70 5000 lm

911401661604 BVP281 LED50/CW 40W

220-240V AMB

5700 K 70 5000 lm

911401661704 BVP281 LED50/WW 40W

220-240V SMB

3000 K 70 5000 lm

911401661804 BVP281 LED101/CW 80W

220-240V SMB

5700 K 70 10100 lm

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ

màu

Init. Chỉ

số Hoàn

Màu

Quang thông

ban đầu

911401661904 BVP281 LED101/NW 80W

220-240V AMB

4000 K 70 10100 lm

911401662004 BVP281 LED151/CW 120W

220-240V AMB

5700 K 70 15100 lm

911401662104 BVP281 LED151/WW 120W

220-240V AMB

3000 K 70 15100 lm

911401662204 BVP281 LED151/NW 120W

220-240V AMB

4000 K 70 15100 lm

911401662304 BVP281 LED101/NW 80W

220-240V SWB

4000 K 70 10100 lm

911401662404 BVP281 LED151/CW 120W

220-240V SMB

5700 K 70 15100 lm

911401662504 BVP281 LED151/WW 120W

220-240V SMB

3000 K 70 15100 lm

911401662604 BVP281 LED151/CW 120W

220-240V SWB

5700 K 70 15100 lm

911401662704 BVP281 LED101/NW 80W

220-240V SMB

4000 K 70 10100 lm

911401662804 BVP281 LED151/NW 120W

220-240V SWB

4000 K 70 15100 lm

911401662904 BVP281 LED151/NW 120W

220-240V SMB

4000 K 70 15100 lm
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Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ

màu

Init. Chỉ

số Hoàn

Màu

Quang thông

ban đầu

911401663004 BVP282 LED202/WW 160W

220-240V AMB

3000 K 70 20200 lm

911401663104 BVP282 LED202/WW 160W

220-240V SWB

3000 K 70 20200 lm

911401663204 BVP282 LED202/NW 160W

220-240V SWB

4000 K 70 20200 lm

911401663304 BVP282 LED202/NW 160W

220-240V AMB

4000 K 70 20200 lm

911401663404 BVP282 LED202/CW 160W

220-240V SMB

5700 K 70 20200 lm

911401663504 BVP282 LED202/CW 160W

220-240V AMB

5700 K 70 20200 lm

911401663604 BVP282 LED202/NW 160W

220-240V SMB

4000 K 70 20200 lm

911401663704 BVP282 LED202/CW 160W

220-240V SWB

5700 K 70 20200 lm

911401663804 BVP282 LED252/WW 200W

220-240V SMB

3000 K 70 25200 lm

911401663904 BVP282 LED252/CW 200W

220-240V SWB

5700 K 70 25200 lm

911401664004 BVP282 LED252/WW 200W

220-240V SWB

3000 K 70 25200 lm

911401664104 BVP282 LED252/NW 200W

220-240V AMB

4000 K 70 25200 lm

911401664204 BVP282 LED252/WW 200W

220-240V AMB

3000 K 70 25200 lm

911401664304 BVP282 LED252/CW 200W

220-240V SMB

5700 K 70 25200 lm

911401664404 BVP282 LED252/CW 200W

220-240V AMB

5700 K 70 25200 lm

911401664504 BVP282 LED252/NW 200W

220-240V SWB

4000 K 70 25200 lm

911401664604 BVP282 LED252/NW 200W

220-240V SMB

4000 K 70 25200 lm

911401664704 BVP282 LED202/WW 160W

220-240V SMB

3000 K 70 20200 lm

911401692505 BVP283 LED262/CW 200W

220-240V AWB

5700 K >70 26200 lm

911401692605 BVP283 LED262/CW 200W

220-240V AWBE

5700 K >70 26200 lm

911401692705 BVP283 LED262/CW 200W

220-240V NB

5700 K >70 26200 lm

911401692805 BVP283 LED262/CW 200W

220-240V SWB

5700 K >70 26200 lm

911401692905 BVP283 LED262/NW 200W

220-240V AWB

4000 K >70 26200 lm

911401693005 BVP283 LED262/NW 200W

220-240V AWBE

4000 K >70 26200 lm

911401693105 BVP283 LED262/NW 200W

220-240V NB

4000 K >70 26200 lm

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ

màu

Init. Chỉ

số Hoàn

Màu

Quang thông

ban đầu

911401693205 BVP283 LED262/NW 200W

220-240V SWB

4000 K >70 26200 lm

911401693505 BVP283 LED281/WW 235W

220-240V AWB

3000 K >70 28100 lm

911401693605 BVP283 LED281/WW 235W

220-240V AWBE

3000 K >70 28100 lm

911401693705 BVP283 LED306/CW 235W

220-240V AWB

5700 K >70 30600 lm

911401693805 BVP283 LED306/CW 235W

220-240V AWBE

5700 K >70 30600 lm

911401693905 BVP283 LED306/NW 235W

220-240V AWB

4000 K >70 30600 lm

911401694005 BVP283 LED306/NW 235W

220-240V AWBE

4000 K >70 30600 lm

911401694105 BVP283 LED319/WW 270W

220-240V AWBE

3000 K >70 31900 lm

911401694205 BVP283 LED319/WW 270W

220-240V NB

3000 K >70 31900 lm

911401694305 BVP283 LED347/CW 270W

220-240V AWBE

5700 K >70 34700 lm

911401694405 BVP283 LED347/CW 270W

220-240V NB

5700 K >70 34700 lm

911401694505 BVP283 LED347/NW 270W

220-240V AWBE

4000 K >70 34700 lm

911401694605 BVP283 LED347/NW 270W

220-240V NB

4000 K >70 34700 lm

911401694905 BVP283 LED390/CW 305W

220-240V AWBE

5700 K >70 39000 lm

911401695005 BVP283 LED390/CW 305W

220-240V NB

5700 K >70 39000 lm

911401695105 BVP283 LED390/CW 305W

220-240V SWB

5700 K >70 39000 lm

911401695205 BVP283 LED390/NW 305W

220-240V AWBE

4000 K >70 39000 lm

911401695305 BVP283 LED390/NW 305W

220-240V NB

4000 K >70 39000 lm

911401695405 BVP283 LED390/NW 305W

220-240V SWB

4000 K >70 39000 lm

911401695505 BVP283 LED375/WW 320W

220-240V AWB

3000 K >70 37500 lm

911401695605 BVP283 LED375/WW 320W

220-240V AWBE

3000 K >70 37500 lm

911401695705 BVP283 LED375/WW 320W

220-240V NB

3000 K >70 37500 lm

911401695805 BVP283 LED375/WW 320W

220-240V SWB

3000 K >70 37500 lm

911401695905 BVP283 LED408/CW 320W

220-240V AWB

5700 K >70 40800 lm

911401696005 BVP283 LED408/CW 320W

220-240V AWBE

5700 K >70 40800 lm
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Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ

màu

Init. Chỉ

số Hoàn

Màu

Quang thông

ban đầu

911401696105 BVP283 LED408/CW 320W

220-240V NB

5700 K >70 40800 lm

911401696205 BVP283 LED408/CW 320W

220-240V SWB

5700 K >70 40800 lm

911401696305 BVP283 LED408/NW 320W

220-240V AWB

4000 K >70 40800 lm

911401696405 BVP283 LED408/NW 320W

220-240V AWBE

4000 K >70 40800 lm

911401696505 BVP283 LED408/NW 320W

220-240V NB

4000 K >70 40800 lm

911401696605 BVP283 LED408/NW 320W

220-240V SWB

4000 K >70 40800 lm

911401697005 BVP283 LED395/WW 335W

220-240V AWBE

3000 K >70 39500 lm

911401697105 BVP283 LED395/WW 335W

220-240V NB

3000 K >70 39500 lm

911401697205 BVP283 LED395/WW 335W

220-240V SWB

3000 K >70 39500 lm

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ

màu

Init. Chỉ

số Hoàn

Màu

Quang thông

ban đầu

911401697305 BVP283 LED430/CW 335W

220-240V AWB

5700 K >70 43000 lm

911401697405 BVP283 LED430/CW 335W

220-240V AWBE

5700 K >70 43000 lm

911401697505 BVP283 LED430/CW 335W

220-240V NB

5700 K >70 43000 lm

911401697605 BVP283 LED430/CW 335W

220-240V SWB

5700 K >70 43000 lm

911401697705 BVP283 LED430/NW 335W

220-240V AWB

4000 K >70 43000 lm

911401697805 BVP283 LED430/NW 335W

220-240V AWBE

4000 K >70 43000 lm

911401697905 BVP283 LED430/NW 335W

220-240V NB

4000 K >70 43000 lm

911401698005 BVP283 LED430/NW 335W

220-240V SWB

4000 K >70 43000 lm

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Order Code Full Product Name

Góc nghiêng

tiêu chuẩn

lắp ngang

Góc nghiêng

tiêu chuẩn

lắp đứng

911401660504 BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB - -

911401660704 BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB - -

911401660804 BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB - -

911401660904 BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB - -

911401661104 BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB - -

911401661204 BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB - -

911401661304 BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB - -

911401661404 BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB - -

911401661604 BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB - -

911401661704 BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB - -

911401661804 BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB - -

911401661904 BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB - -

911401662004 BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB - -

911401662104 BVP281 LED151/WW 120W 220-240V

AMB

- -

911401662204 BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB - -

911401662304 BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB - -

911401662404 BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB - -

911401662504 BVP281 LED151/WW 120W 220-240V

SMB

- -

911401662604 BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB - -

911401662704 BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB - -

911401662804 BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB - -

911401662904 BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB - -

911401663004 BVP282 LED202/WW 160W 220-240V

AMB

- -

Order Code Full Product Name

Góc nghiêng

tiêu chuẩn

lắp ngang

Góc nghiêng

tiêu chuẩn

lắp đứng

911401663104 BVP282 LED202/WW 160W 220-240V

SWB

- -

911401663204 BVP282 LED202/NW 160W 220-240V

SWB

- -

911401663304 BVP282 LED202/NW 160W 220-240V

AMB

- -

911401663404 BVP282 LED202/CW 160W 220-240V

SMB

- -

911401663504 BVP282 LED202/CW 160W 220-240V

AMB

- -

911401663604 BVP282 LED202/NW 160W 220-240V

SMB

- -

911401663704 BVP282 LED202/CW 160W 220-240V

SWB

- -

911401663804 BVP282 LED252/WW 200W 220-240V

SMB

- -

911401663904 BVP282 LED252/CW 200W 220-240V

SWB

- -

911401664004 BVP282 LED252/WW 200W 220-240V

SWB

- -

911401664104 BVP282 LED252/NW 200W 220-240V

AMB

- -

911401664204 BVP282 LED252/WW 200W 220-240V

AMB

- -

911401664304 BVP282 LED252/CW 200W 220-240V

SMB

- -
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Order Code Full Product Name

Góc nghiêng

tiêu chuẩn

lắp ngang

Góc nghiêng

tiêu chuẩn

lắp đứng

911401664404 BVP282 LED252/CW 200W 220-240V

AMB

- -

911401664504 BVP282 LED252/NW 200W 220-240V

SWB

- -

911401664604 BVP282 LED252/NW 200W 220-240V

SMB

- -

911401664704 BVP282 LED202/WW 160W 220-240V

SMB

- -

911401692505 BVP283 LED262/CW 200W 220-240V

AWB

- -

911401692605 BVP283 LED262/CW 200W 220-240V

AWBE

- -

911401692705 BVP283 LED262/CW 200W 220-240V NB - -

911401692805 BVP283 LED262/CW 200W 220-240V

SWB

- -

911401692905 BVP283 LED262/NW 200W 220-240V

AWB

- -

911401693005 BVP283 LED262/NW 200W 220-240V

AWBE

- -

911401693105 BVP283 LED262/NW 200W 220-240V NB - -

911401693205 BVP283 LED262/NW 200W 220-240V

SWB

- -

911401693505 BVP283 LED281/WW 235W 220-240V

AWB

- -

911401693605 BVP283 LED281/WW 235W 220-240V

AWBE

- -

911401693705 BVP283 LED306/CW 235W 220-240V

AWB

- -

911401693805 BVP283 LED306/CW 235W 220-240V

AWBE

- -

911401693905 BVP283 LED306/NW 235W 220-240V

AWB

- -

911401694005 BVP283 LED306/NW 235W 220-240V

AWBE

- -

911401694105 BVP283 LED319/WW 270W 220-240V

AWBE

- -

911401694205 BVP283 LED319/WW 270W 220-240V NB - -

911401694305 BVP283 LED347/CW 270W 220-240V

AWBE

- -

911401694405 BVP283 LED347/CW 270W 220-240V NB - -

911401694505 BVP283 LED347/NW 270W 220-240V

AWBE

- -

911401694605 BVP283 LED347/NW 270W 220-240V NB - -

911401694905 BVP283 LED390/CW 305W 220-240V

AWBE

- -

911401695005 BVP283 LED390/CW 305W 220-240V NB - -

911401695105 BVP283 LED390/CW 305W 220-240V

SWB

- -

Order Code Full Product Name

Góc nghiêng

tiêu chuẩn

lắp ngang

Góc nghiêng

tiêu chuẩn

lắp đứng

911401695205 BVP283 LED390/NW 305W 220-240V

AWBE

- -

911401695305 BVP283 LED390/NW 305W 220-240V

NB

- -

911401695405 BVP283 LED390/NW 305W 220-240V

SWB

- -

911401695505 BVP283 LED375/WW 320W 220-240V

AWB

- -

911401695605 BVP283 LED375/WW 320W 220-240V

AWBE

- -

911401695705 BVP283 LED375/WW 320W 220-240V NB - -

911401695805 BVP283 LED375/WW 320W 220-240V

SWB

- -

911401695905 BVP283 LED408/CW 320W 220-240V

AWB

- -

911401696005 BVP283 LED408/CW 320W 220-240V

AWBE

- -

911401696105 BVP283 LED408/CW 320W 220-240V NB - -

911401696205 BVP283 LED408/CW 320W 220-240V

SWB

- -

911401696305 BVP283 LED408/NW 320W 220-240V

AWB

- -

911401696405 BVP283 LED408/NW 320W 220-240V

AWBE

- -

911401696505 BVP283 LED408/NW 320W 220-240V NB - -

911401696605 BVP283 LED408/NW 320W 220-240V

SWB

- -

911401697005 BVP283 LED395/WW 335W 220-240V

AWBE

- -

911401697105 BVP283 LED395/WW 335W 220-240V

NB

- -

911401697205 BVP283 LED395/WW 335W 220-240V

SWB

- -

911401697305 BVP283 LED430/CW 335W 220-240V

AWB

- -

911401697405 BVP283 LED430/CW 335W 220-240V

AWBE

- -

911401697505 BVP283 LED430/CW 335W 220-240V NB - -

911401697605 BVP283 LED430/CW 335W 220-240V

SWB

- -

911401697705 BVP283 LED430/NW 335W 220-240V

AWB

- -

911401697805 BVP283 LED430/NW 335W 220-240V

AWBE

- -

911401697905 BVP283 LED430/NW 335W 220-240V NB - -

911401698005 BVP283 LED430/NW 335W 220-240V

SWB

- -
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